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THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA

Thông tin chung:
Tên nhiệm vụ cấp quốc gia: “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và vi rút học bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona mới 2019 (Covid-19) tại Việt Nam”
Mã số ĐTĐL.CN.32/20
Tổng kinh phí: 



16.600 triệu đồng, trong đó:

+ Kinh phí từ ngân sách SNKH:

9.150 triệu đồng.

+ Kinh phí từ nguồn khác:


7.450triệu đồng  
Thời gian thực hiện: 
+ Bắt đầu: 02/2020

+ Kết thúc: 01/2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): gia hạn đến tháng 7 năm 2021

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế;

Chủ nhiệm nhiệm vụ: GS.TS. Phan Trọng Lân;

Các thành viên tham gia thực hiện chính nhiệm vụ: 

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	GS.TS. Phan Trọng Lân
	Chủ nhiệm đề tài
	Viện Pasteur TP.HCM

	2
	TS. Phạm Duy Quang
	Thành viên thực hiện chính/Thư ký
	Viện Pasteur TP.HCM

	3
	GS.TS. Đặng Đức Anh
	Thành viên thực hiện chính
	Viện VSDTTƯ

	4
	TS. Nguyễn Vũ Thượng
	Thành viên thực hiện chính
	Viện Pasteur TP.HCM

	5
	TS. Hoàng Quốc Cường
	Thành viên thực hiện chính
	Viện Pasteur TP.HCM

	6
	ThS. Lương Chấn Quang
	Thành viên thực hiện chính
	Viện Pasteur TP.HCM

	7
	ThS.DS. Cao Minh Thắng
	Thành viên thực hiện chính
	Viện Pasteur TP.HCM

	8
	TS. Đào Huy Mạnh
	Thành viên thực hiện chính
	Viện Pasteur TP.HCM

	9
	ThS. Huỳnh Thị Kim Loan
	Thành viên thực hiện chính
	Viện Pasteur TP.HCM

	10
	TS. Đỗ Thái Hùng
	Thành viên thực hiện chính
	Viện Pasteur Nha Trang

	11
	PGS.TS. Trần Như Dương
	Thành viên thực hiện chính
	Viện VSDTTƯ

	12
	PGS.TS. Lê Thị Quỳnh Mai
	Thành viên thực hiện chính
	Viện VSDTTƯ

	13
	TS. Hoàng Vũ Mai Phương
	Thành viên thực hiện chính
	Viện VSDTTƯ

	14
	PGS.TS. Nguyễn Lê Khánh Hằng
	Thành viên thực hiện chính
	Viện VSDTTƯ

	15
	TS. Lê Anh Tuấn
	Thành viên thực hiện chính
	Viện VSDTTƯ

	16
	TS. Ngũ Duy Nghĩa
	Thành viên thực hiện chính
	Viện VSDTTƯ

	17
	TS. Phạm Quang Thái
	Thành viên thực hiện chính
	Thành viên thực hiện chính

	18
	GS.TS. Nguyễn Trần Hiển
	Thành viên thực hiện chính
	Viện VSDTTƯ 

	19
	ThS. Nguyễn Công Khanh
	Thành viên thực hiện chính
	Viện VSDTTƯ

	20
	BS. Nguyễn Trí Dũng
	Thành viên thực hiện chính
	TTKSBT TP.HCM

	21
	TS. Phạm Ngọc Thạch
	Thành viên thực hiện chính
	Bệnh viện Nhiệt đới TƯ

	22
	ThS Trương Thị Thùy Dung
	Thành viên thực hiện chính
	Viện Pasteur TP.HCM

	23
	BS. Nguyễn Viết Thinh
	Thành viên thực hiện chính
	Viện Pasteur TP.HCM

	24
	BS Lê Ngọc Tú
	Thành viên thực hiện chính
	Viện Pasteur TP.HCM


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: Tháng 12/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
2.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
2.1.1. Sản phẩm dạng 1 

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Phân lập vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 tại Việt Nam
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2
	Công bố trình tự toàn bộ genome (whole genome) của vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 tại Việt Nam lên Genbank
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	


2.1.2. Sản phẩm dạng 2: 

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Số liệu và báo cáo đặc điểm dịch tễ học và vi rút học bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tại phía Bắc
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	2
	Số liệu và báo cáo đặc điểm dịch tễ học và vi rút học bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tại phía Nam
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	3
	Báo cáo đặc điểm dịch tễ học và vi rút học bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tại Việt Nam
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	4
	Giải pháp dự phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tại Việt Nam
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	

	5
	Mô hình dự báo tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tại Việt Nam
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	


2.1.3. Sản phẩm dạng 3: 

	Số

TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	02 bài báo (tạp chí hệ ISI)
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2
	02 bài báo (tạp chí Y học dự phòng hoặc tương đương)
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Mô hình dự báo tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tại Việt Nam
	7-9/2021
	TP.Hồ Chí Minh
	Dự báo và đánh giá  đáp ứng đợt bùng phát lần thứ 4

	2
	Phân lập vi rút SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 tại Việt Nam
	2021
	Viện Pasteur TPHCM
	Chủng virus và PRNT đã được sử dụng trong đánh giá vắc xin trong thử nghiệm lâm sàng Nanocovax


2.3. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:


- Trong giai đoạn đầu của dịch COVID-19, các đáp ứng y tế công cộng như giám sát, cách ly, khoanh vùng xử lý dịch chủ yếu dựa trên những dữ liệu của các quốc gia trên thế giới và khá ít ỏi vào thời điểm đó. Nghiên cứu đầu tiên này đã mô tả chi tiết đặc điểm dịch tễ của 100 ca bệnh đầu tiên, vi rút gây bệnh, đáp ứng huyết thanh ở người nhiễm Covid-19 và mô tả sự lây truyền Covid-19 trong người tiếp xúc gần tại Việt Nam. Các dữ liệu đã sớm được công bố trong và ngoài nước, góp phần cho công tác chống dịch tại nước ta cũng như góp phần vào y văn thế giới trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19.

- Thời điểm bắt đầu thực hiện nhệm vụ này đã có một số đơn vị phân lập được SARS-CoV-2, tuy nhiên các đặc tính của vi rút vẫn chưa được công bố. Vì vậy tạo chủng vi rút và nghiên cứu sâu hơn về tính ổn định, tính cảm nhiễm, thời gian nhân lên, trình tự vi rút cũng như xây dựng bộ chủng chuẩn và bộ RNA chuẩn của SARS-CoV-2 đã đóng vai trò quan trọng trong hiểu biết về đặc tính sinh học của vi rút, tạo tiền đề cho nghiên cứu vắc xin (như đánh giá vắc xin Nanocovax), sinh phẩm chẩn đoán (như hỗ trợ Công ty TNHH MTV Sinh hóa Phù Sa-Biochem triển nghiên cứu chế tạo hệ thống phát hiện nhanh SARS-CoV-2; Chế tạo và thẩm định chứng dương nhân tạo và đoạn mồi chẩn đoán SARS-CoV-2), kháng huyết thanh cũng như tạo nguồn vi rút và RNA chuẩn cho các nghiên cứu về sinh bệnh học, miễn dịch học và di truyền của SARS-CoV-2 sau này.  

- Đặc điểm di truyền và tìm hiểu nguồn gốc của chủng SARS-CoV-2 lưu hành tại Việt Nam đã được nghiên cứu sâu, kịp thời phát hiện sự xâm nhập của chủng Alpha từ Anh và Delta từ Ấn Độ vào nước ta. Đây còn là nghiên cứu đầu tiên được thực hiện nhằm khảo sát tỉ lệ huyết thanh học Covid-19 tại Việt Nam. 

- Phương pháp ước tính dựa trên các mô hình dự báo đa tác nhân chuẩn thức trên nền các dữ liệu lâm sàng, dịch tễ và vi rút ở Việt Nam đã đã phân tích các thành công và các các điểm yếu trong đáp ứng qua vụ dịch Đà Nẵng. Tiếp sau vụ dịch Đà Nẵng, Viện đã cung cấp thông tin dự báo, tham mưu siết chặt can thiệp tại TPHCM nhằm ngăn chặn sự lây lan của chủng delta vào đầu tháng 7/2021. Mô hình còn được sử dụng tại TP.HCM với nhiều dữ liệu đầu vào dữ liệu về dịch tễ, hành vi, dân số và chính sách đáp ứng để phân tích hiệu quả của đáp ứng và chiến lược-thời gian mở các giải cách. Các biện pháp can thiệp phòng chống COVID-19 áp dụng từ tháng 4 đến tháng 9/2021.


- Trước đây đánh giá sau đáp ứng chưa được thực hiện rà soát và đánh giá lại các hoạt động ứng phó dịch bệnh đã được thực hiện trong và sau dịch COVID-19, từ đó xác định các giải pháp dự phòng, phác đồ điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2, cho các sự kiện tương tự trong tương lai tại Việt Nam.

2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế


- Nghiên cứu nuôi cấy, phân lập vi rút và trình tự hệ gen của chủng vi rút gây Covid-19 (SARS-CoV-2) phát hiện ở Việt Nam đã mở đường cho các nghiên cứu ứng dụng trong sản xuất sinh phẩm chẩn đoán, thuốc và vắc xin phòng ngừa Covid-19.


- Sản phẩm nghiên cứu (chủng vi rút  SARS-CoV-2) đã là các đầu vào quan trọng cho sản xuất test kit, thuốc và thử nghiệm các phác đồ điều trị và và vắc xin phòng ngừa. Trình tự hệ gen vi rút giúp đưa ra trình tự các mồi và probe dùng trong xét nghiệm chẩn đoán.


2.4.2. Hiệu quả xã hội


- Nghiên cứu này đã đem lại lợi ích cho cộng đồng người Việt Nam, ngành y tế trong nước và toàn cầu trong bối cảnh hiểu biết về SARS-CoV-2 và Covid-19 còn hạn chế khi dịch bùng phát.


- Đối với cộng đồng người Việt Nam, nghiên cứu đã thúc đẩy việc nghiên cứu vắc xin, thuốc và sinh phẩm chẩn đoán Covid-19. Những nền tảng của nghiên cứu SARS-CoV-2 từ nghiên cứu này sẽ giúp cho việc ứng phó với biến thể Omicron cũng như các biến thể mới gây ra lo lắng trong cộng đồng, trong công tác dự phòng và chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19. Dữ kiện từ nghiên cứu do đó có ý nghĩa quan trọng đối với quyết dịnh của Chính phủ/Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19, sự tiếp tục đầu tư của các các nghiên cứu, giám sát phòng chống Covid-19 từ các tổ chức quốc tế như US.CDC cho nghiên cứu hệ thống giám sát di truyền SARS-CoV-2, Viện Pasteur Paris cho đánh giá hiệu quả vắc xin …


- Kết quả của nghiên cứu sẽ đóng góp thêm hiểu biết toàn cầu về dịch tễ học cũng như điều trị Covid-19. Đối với khu vực, dữ liệu về Covid-19 ở Việt Nam sẽ có tác động tới việc phòng chống dịch Covid-19 và điều trị bệnh này ở các nước Đông Nam Á.


- Mô hình dự báo dịch để dự báo tình hình dịch do SARS-CoV-2 và phân tích tác động của dịch Covid-19 lên sức khỏe cộng đồng (số nhiễm, số biểu hiện triệu chứng, số nhập viện, số tử vong…). 

- Nâng cao năng lực các bộ trong điều tra dịch tễ học Covid-19 và các bệnh mới nổi khác, năng lực thiết lập mô hình và dự báo tình hình dịch bệnh, năng lực ước tính tác động lên gánh nặng bệnh tật, năng lực về xét nghiệm chẩn đoán và nghiên cứu Covid-19 và đánh giá đáp ứng miễn dịch đối với vi rút này cũng như công tác điều trị bệnh này.


- Tăng cường hiểu biết của cộng đồng về vi rút gây Covid-19 (SARS-CoV-2), phương pháp phòng chống. Qua đó thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc thay đổi hành vi và áp dụng các biện pháp phòng ngừa để tránh lây nhiễm SARS-CoV-2. Cung cấp chiến lược phòng Covid-19 trong tương lai. 

- Kết quả nghiên cứu còn được chia sẽ cho cơ quan chủ quản đề tài là Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật/ Y tế dự phòng, các bệnh viện và các đơn vị tham gia nghiên cứu giúp định hướng cán chiến lược can thiệp ngăn chặn dịch Covid-19 và giảm thiểu tác động lên cá nhân, công đồng và xã hội.


2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ  
- Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng): 
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 

- Đạt                      

       

- Không đạt                                
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